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LỜI NGỎ 
 

Kính thưa quý cha, quý thầy phó tế; quý tu sĩ 

nam nữ cùng toàn thể quý ông bà và anh chị em. 

Chủ đề mục vụ năm 2018 của Hội Đồng Giám 

Mục Việt Nam là: “Đồng Hành Với Các Gia Đình 

Trẻ”. Chủ đề này được triển khai trong bối cảnh 

Giáo Hội Việt Nam kỷ niệm 30 năm sự kiện Đức 

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong thánh 

cho 117 vị Tử đạo Việt Nam (19/6/1988 - 

19/6/2018).    

Cùng chia sẻ định hướng mục vụ của Hội Đồng 

Giám Mục, cũng như để tri ân và ghi nhớ công ơn 

của các bậc anh hùng tử đạo quê hương, dưới sự 

hướng dẫn của Đức Giám quản giáo phận, ban 

Giáo lý đã soạn tập “Tài Liệu Học Hỏi Giáo Lý 

Mùa Chay 2018” với nội dung như sau: 

  Phần I: GIÁO LÝ. 

A.  Gia Đình. 

B.  Các Thánh Tử Đạo.  

 Phần II: KINH THÁNH.  

 Phần III: KINH NGUYỆN  
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Chương trình học: 

Học chung: Giáo lý; Kinh Thánh; Kinh Cầu Cho 

Các Gia Đình và kinh Cầu Cùng Các Thánh Tử 

Đạo Việt Nam. 

Học theo nhu cầu của từng giáo xứ: Kinh tối sáng 

ngày thường. 

Nhờ lời chuyển cầu của thánh cả Giuse – Quan 

thầy giáo phận và của các Thánh Tử Đạo Việt 

Nam, xin Chúa ban muôn phúc lành cho tất cả 

chúng ta. 

Thanh Hóa, ngày 02  tháng 02 năm 2018. 

T/M. Ủy ban Giáo lý giáo phận 

 

 

 

 

            Lm. GIUSE NGUYỄN VĂN KẾ 

                  Trưởng Ban 
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PHẦN I: GIÁO LÝ 
 

A.  GIA ĐÌNH  
 

I.  GIA ĐÌNH TRONG TƯƠNG QUAN VỚI XÃ HỘI 

VÀ HỘI THÁNH 
 

1. H- Gia đình là gì? 

T. Gia đình là một nhóm người có liên hệ với 

nhau do hôn nhân hay do máu mủ.1 

2. H- Gia đình Kitô giáo là gì? 

T. Gia đình Kitô giáo là sự hiệp thông giữa các 

thành viên, theo hình ảnh hiệp thông của Ba 

Ngôi Thiên Chúa.2 

3. H- Gia đình giữ vai trò nào trong xã hội? 

T. Gia đình là tế bào đầu tiên và là nền móng 

để xây dựng một xã hội vững bền.  

4. H- Xã hội có trách nhiệm thế nào đối với gia 

đình? 

T. Xã hội có trách nhiệm nâng đỡ, tôn trọng và 

bảo vệ các quyền lợi của gia đình. Đồng thời, 

                                           
1 Theo Từ Điển Công Giáo 2016 trang 314. 

2 Theo Từ Điển Công Giáo 2016 trang 314. 



4 
 

củng cố và làm thăng tiến các giá trị đời sống 

gia đình. 

5. H- Gia đình góp phần xây dựng xã hội bằng 

cách nào? 

T. Bằng 4 cách này: 

- Một là tuân giữ luật pháp quốc gia. 

- Hai là cộng tác trong những công việc 

chung để phát triển đất nước. 

- Ba là giáo dục con cái trở nên người hữu ích. 

- Bốn là góp phần xây dựng nền văn minh 

tình thương. 

6. H- Trong kế hoạch của Thiên Chúa, gia đình 

giữ vai trò gì? 

T. Gia đình vừa là cộng đoàn yêu thương mà 

Thiên Chúa đã thiết lập, để cha mẹ và con 

cái chung sống hạnh phúc, vừa là Hội Thánh 

tại gia vì là cộng đoàn đức tin, đức cậy và 

đức mến. 

7. H- Hội Thánh có vai trò gì đối với các gia 

đình? 

T. Hội Thánh vừa sinh ra, vừa dưỡng dục và 

xây dựng gia đình Kitô giáo. 
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8. H- Tại sao gia đình Kitô giáo được gọi là Hội 

Thánh tại  gia? 

T. Vì cũng như Hội Thánh, gia đình là cộng 

đoàn ân sủng và cầu nguyện, là trường dạy 

các đức tính nhân bản, siêu nhiên và cũng là 

cộng đoàn truyền giáo. 
 

9. H- Gia đình Kitô giáo có sứ mạng gì? 

T. Gia đình Kitô giáo phải sống đúng bản chất 

của mình là một cộng đoàn yêu thương, hợp 

nhất và thánh thiện để làm dấu chỉ loan báo 

Nước Thiên Chúa giữa trần gian. 
 

10. H- Trong thời đại ngày nay, gia đình phải đối 

diện với những thách đố nào? 

T. Gia đình đang phải đối diện với những thách 

đố chính yếu này: 

- Một là lối sống vật chất và hưởng thụ. 

- Hai là nền tảng đạo đức đang bị xuống cấp. 

- Ba là các giá trị truyền thống tốt đẹp đang 

dần bị phá đổ. 
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11. H- Đâu là nguyên nhân dẫn đến những thách 

đố cho các gia đình trong thời đại ngày nay?  

T. Có 2 nguyên nhân chính này: 

- Một là khó khăn về kinh tế xã hội, dẫn đến 

thất nghiệp, di dân, vợ chồng xa nhau, con 

cái xa cha mẹ nên không được dạy dỗ… 

- Hai là nền văn hóa thời đại đề cao cá nhân, 

lối sống hưởng thụ và chủ trương sống 

nhanh sống vội. 

12. H- Trước thách đố của các gia đình hiện 

nay, Hội Thánh cần phải làm gì? 

T. Hội Thánh cần phải quan tâm và đồng 

hành với các gia đình, nhất là các gia đình trẻ. 

13. H- Để đồng hành với các gia đình, Hội 

Đồng Giám Mục Việt Nam đã đưa ra chỉ 

dẫn mục vụ nào? 

T. Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã đề ra lộ 

trình 3 năm về mục vụ gia đình: Năm 2016 - 

2017, chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời 

sống hôn nhân; Năm 2017 - 2018, đồng hành 

với các gia đình trẻ; Năm 2018 - 2019, đồng 

hành với những gia đình gặp khó khăn. 
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14. H- Trong năm 2018, Hội Đồng Giám Mục 

Việt Nam mời gọi các gia đình trẻ điều gì? 

T. Hội Đồng Giám Mục mời gọi các gia đình trẻ 

hãy trân trọng giữ gìn và phát huy giá trị của 

hôn nhân Công giáo. 

15. H- Trong năm 2018, Hội Đồng Giám Mục 

mời gọi các tín hữu Việt Nam điều gì? 

T. Hội Đồng Giám Mục mời gọi mọi thành phần 

Dân Chúa đồng hành, giúp đỡ các gia đình 

xây dựng hạnh phúc. 

16. H- Để có thể đồng hành và chăm sóc gia 

các đình, các linh mục và cộng đoàn giáo 

xứ cần phải làm gì? 

T. Cần phải làm những việc này: 

- Một là cổ võ việc lãnh nhận các bí tích và việc 

cầu nguyện chung trong gia đình. 

- Hai là tổ chức các buổi tĩnh tâm và các thánh 

lễ kỷ niệm hôn phối. 

- Ba là tổ chức các buổi hội thảo, chia sẻ kinh 

nghiệm cho các gia đình hoặc đọc kinh cầu 

nguyện liên gia. 
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17. H- Các Bí tích giúp ích gì cho đời sống hôn 

nhân và gia đình? 

T. Các bí tích, đặc biệt là Bí tích Hôn Phối, 

Thánh Thể và Hoà Giải: giúp thánh hoá tình 

yêu vợ chồng, ban nhiều ân sủng giúp họ chu 

toàn trách nhiệm đối với nhau và đối với con 

cái. 
 

18. H- Những ai được quyền cử hành Bí tích 

Rửa Tội? 

T. Thông thường là Giám mục, Linh mục và 

Phó tế, nhưng khi khẩn cấp thì bất cứ ai cũng 

có thể cử hành, miễn là làm theo ý muốn và 

cách thức của Hội Thánh. 
 

19. H- Trong trường hợp khẩn cấp, phải rửa tội 

như thế nào? 

T. Phải lấy nước lã là nước tự nhiên, không pha 

thứ gì vào, như : nước sông, nước biển, 

nước giếng, nước mưa, rồi đổ trên đầu người 

lãnh bí tích và đọc: (tên thánh) tôi rửa con 

(Ô,B,A,C,E) nhân danh Cha và Con và Thánh 

Thần. 
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20. H- Gia đình Kitô hữu sống Bí tích Thêm 

Sức như thế nào? 

T. Gia đình Kitô hữu sống Bí tích Thêm Sức 

bằng cách lo cho mọi người nhiệt thành sống 

đức tin, để trở nên nhân chứng của Đức Kitô 

và góp phần xây dựng Hội Thánh. 

21. H- Vì sao gia đình Kitô hữu phải năng lãnh 

nhận Bí tích Hoà Giải? 

T. Vì nhờ Bí tích Hoà Giải, mọi người nhận ra 

những lỗi phạm của mình và đón nhận lòng 

khoan dung của Thiên Chúa, nhờ đó sẽ dễ 

sống hoà hợp và tha thứ cho nhau. 

22. H- Vì sao gia đình Kitô hữu phải năng lãnh 

nhận Bí tích Thánh Thể? 

T. Vì Bí tích Thánh Thể là nguồn mạch tình yêu, 

là sức sống nuôi dưỡng, củng cố và đổi mới 

tình yêu của đời sống gia đình. 

23. H- Gia đình có vai trò nào đối với ơn thiên 

triệu?3 

T. Chính sự thánh thiện và sự hòa hợp của đời 

sống gia đình, hình thành nên môi trường 

                                           
3 Sứ điệp Ngày ơn gọi năm 2002, thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II. 
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xứng hợp cho việc lắng nghe, và quảng đại 

đáp lại tiếng Chúa gọi của con cái. 

24. H- Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân có liên hệ 

nào đối với đời sống gia đình? 

T. Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân nhắc nhở ta 

quan tâm đến những người đau yếu, già cả 

trong gia đình và lối xóm, bằng cách lo cho 

họ lãnh nhận bí tích này để được ơn Chúa 

nâng đỡ.  

25. H- Cầu nguyện là gì? 

T. Cầu nguyện là nâng tâm hồn lên cùng Chúa 

để thờ lạy, cảm tạ, xin Ngài tha thứ mọi tội lỗi 

và ban cho ta các ơn lành hồn xác. 

26. H- Tại sao ta phải cầu nguyện? 

T. Ta phải cầu nguyện vì Chúa Giêsu đã truyền 

dạy, hơn nữa, đời sống đức tin cần được 

nuôi dưỡng và phát triển bằng việc cầu 

nguyện. 

27. H- Cầu nguyện trong gia đình có cần thiết 

không? 

T. Rất cần thiết, vì cầu nguyện giúp cha mẹ sống 

tốt đẹp ơn gọi Kitô hữu và dạy con cái biết cầu 

nguyện. 
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28. H- Có mấy hình thức cầu nguyện trong gia 

đình? 

T. Có hai hình thức này: 

- Một là cầu nguyện chung. 

- Hai là cầu nguyện riêng. 

29. H- Vì sao việc cầu nguyện chung trong gia 

đình là quan trọng? 

T. Vì nó giúp ta kết hiệp với Chúa và với nhau, 

tạo cho gia đình một bầu khí yêu thương và 

thánh thiện, giúp chuẩn bị việc cử hành 

phụng vụ ở nhà thờ và kéo dài phụng vụ ấy 

ngay trong gia đình. 

30. H- Mỗi giờ cầu nguyện chung trong gia 

đình thường có những yếu tố nào? 

T. Thường có năm yếu tố này : 

- Một là Lời Chúa. 

- Hai là lời ca. 

- Ba là lời kinh. 

- Bốn là lời cầu xin. 

- Năm là sự thinh lặng. 
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II. TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC THÀNH VIÊN 

TRONG GIA ĐÌNH 
 

31. H- Sinh con có trách nhiệm nghĩa là gì? 

T. Sinh con có trách nhiệm nghĩa là khi sinh 

con, cha mẹ phải lo nuôi dưỡng, giáo dục để 

chúng nên người.  

32. H- Vì sao cần phải sinh con có trách 

nhiệm? 

T. Vì sinh con có trách nhiệm vừa thi hành đúng 

ý định của Thiên Chúa, vừa đáp ứng đòi hỏi 

của tình yêu vợ chồng, để đem lại lợi ích cho 

gia đình, xã hội và Hội Thánh. 

33. H- Để sinh con có trách nhiệm, vợ chồng 

Kitô hữu phải có thái độ nào? 

T. Vợ chồng Kitô hữu phải có những thái độ này: 

- Một là biết làm chủ bản năng tính dục. 

- Hai là biết tôn trọng lẫn nhau. 

- Ba là biết rõ hoàn cảnh cụ thể của mình để 

cùng nhau quyết định sinh con hay tạm ngừng. 

- Bốn là dùng cách thức ngừa thai tự nhiên. 

- Năm là biết tin tưởng vào Chúa để sẵn sàng 

đón nhận những đứa con ngoài ý muốn. 
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34. H- Ngừa thai tự nhiên là gì? 

T. Ngừa thai tự nhiên là tiết dục định kỳ, vợ 

chồng kiêng cữ trong thời kỳ người vợ dễ 

dàng thụ thai.  

35. H- Ngừa thai nhân tạo là gì? 

T. Ngừa thai nhân tạo là trực tiếp làm cho khả 

năng sinh sản ra vô hiệu, hoặc làm cho diễn 

tiến truyền sinh bị ngăn chặn hay không thể 

đạt kết quả. Người Công giáo không được sử 

dụng cách thức này. 

36. H- Phá thai có tội hay không? 

T. Phá thai là tội rất nặng vì đây là tội giết người. 

37. H- Giáo dục con cái là gì? 

T. Là hướng dẫn và giúp chúng phát triển con 

người toàn diện về thể lý, trí tuệ, đức hạnh và 

tôn giáo. 

38. H- Vì sao giáo dục con cái là bổn phận 

quan trọng nhất của cha mẹ? 

T. Vì cha mẹ được cộng tác với Thiên Chúa 

trong việc tạo nên những con người mới, 

những người con của Thiên Chúa. Bổn phận 

này không ai thay thế được. 
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39. H- Cha mẹ cần phải giáo dục con cái như 

thế nào? 

T. Ngay từ lúc con cái còn tấm bé, cha mẹ phải 

truyền dạy con cái về đời sống nhân bản và 

đời sống đức tin, giúp chúng trở thành những 

Kitô hữu trưởng thành. 

40. H- Để việc giáo dục con cái đạt kết quả tốt 

cha mẹ cần phải làm gì? 

T. Cha mẹ cần phải làm những điều này: 

- Một là đồng tâm nhất trí với nhau. 

- Hai là nêu gương trước những gì mình 

muốn truyền đạt. 

- Ba là tạo bầu khí yêu thương trong gia đình. 

- Bốn là tìm hiểu con cái. 

- Năm là kiên nhẫn trong việc giáo dục. 

- Sáu là cầu nguyện cho con cái. 

41. H- Con cái phải có những bổn phận nào đối 

với cha mẹ? 

T. Con cái có bổn phận hiếu thảo, biết ơn và vâng 

lời cha mẹ, đồng thời phải trợ giúp các ngài về 

vật chất cũng như tinh thần, lúc còn sống cũng 

như khi đã qua đời.  
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42. H- Tại sao con cái phải hiếu thảo với cha mẹ? 

T. Vì cha mẹ là những người cộng tác với Thiên 

Chúa trong việc sinh thành, nuôi dưỡng và 

giáo dục ta nên người. Hơn nữa, đây còn là 

điều răn Chúa đã truyền dạy. 

43. H- Có những ngày lễ chính yếu nào của gia đình? 

T. Mỗi gia đình đều có các ngày lễ đánh dấu 

những biến cố vui buồn như: ngày giỗ của 

ông bà, cha mẹ, ngày kỷ niệm thành hôn của 

vợ chồng, ngày sinh nhật, ngày lễ bổn mạng 

của một người trong gia đình.  

44. H- Những ngày lễ của gia đình mang ý 

nghĩa gì? 

T. Những ngày lễ của gia đình là dịp để mọi 

người quây quần bên nhau trong tình yêu 

thương hiệp nhất, vun xới thêm tình nghĩa, 

duy trì những nét đẹp truyền thống của gia 

đình mình.  

45. H- Nên tổ chức các dịp lễ của gia đình thế nào? 

T. Ta nên tổ chức đơn sơ, vừa phù hợp với nét 

đẹp của văn hoá dân tộc, vừa biểu lộ được 

đức tin Kitô giáo của mình. 
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B. CÁC THÁNH TỬ ĐẠO 
 

46. H- Các Thánh Tử Đạo là ai? 

T. Là những người đã sống đức tin một cách 

trọn hảo, can đảm làm chứng cho Chúa 

bằng chính mạng sống mình và đã được 

Hội Thánh tuyên phong.  

47. H- Cho đến nay Giáo Hội Việt Nam có bao 

nhiêu vị tử đạo đã được phong hiển 

thánh và chân phước? 

T. Có 117 vị được tôn phong lên bậc hiển thánh 

và 1 chân phước là thầy Anrê Phú Yên.        

48. H- Đức Giáo hoàng nào đã phong hiển 

thánh cho các vị tử đạo Việt Nam? 

T. Đức thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II. 

49. H- Đức thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II 

đã phong hiển thánh cho các vị tử đạo 

Việt Nam vào ngày tháng năm nào? 

T. Vào ngày 19 tháng 6 năm 1988. 

50. H- Lễ mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt 

Nam được cử hành vào ngày, tháng nào? 

T. Vào ngày 24 tháng 11 hàng năm. 
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51. H- Giáo phận Thanh Hóa có bao nhiêu vị tử 

đạo đã được phong thánh và chân phước?  

T. Có 5 vị đã được phong thánh, 1 vị được 

phong chân phước: Thánh Phaolô Lê Bảo 

Tịnh; Thánh Giacôbê Đỗ Mai Năm; Thánh 

Phaolô Nguyễn Ngân; Thánh Gioan Đoàn 

Viết Đạt; Thánh nữ Anê Lê Thị Thành và 

chân phước Giuse Lương Thạo Tiến4, được 

coi là thuộc giáo phận Thanh Hóa. 
 

CHA THÁNH PHAOLÔ LÊ BẢO TỊNH5 
 

52. H- Cha thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh sinh năm nào?  

T. Cha thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh sinh năm 

1793, tại Trinh Hà - Thanh Hóa. 

53. H- Cha thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh chịu tử 

đạo tại đâu, vào ngày tháng năm nào?  

T. Cha thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh bị xử trảm tại 

pháp trường Bảy Mẫu – Nam Định, vào ngày 

6 tháng 4 năm 1857, thời vua Tự Đức. 

                                           
4 Cha Giuse Lương Thạo Tiến, sinh tại tỉnh Hủa Phăn, nước Lào. Hủa-

Phăn là 1 trong 9 vùng thuộc Châu Lào, trước đây thuộc vào địa phận 

giám quản tông tòa Phát Diệm và năm 1932 khi Tòa thánh tách Thanh 

hóa khỏi địa phận, lúc đó Hủa Phăn thuộc về giáo phận Thanh hóa. 

5 Dựa theo “Kỷ Yếu Giáo Phận Thanh Hóa”, 2012. 
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54. H- Cha thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh được tôn 

phong chân phước vào ngày tháng năm nào? 

T. Vào ngày 2 tháng 5 năm 1909, bởi Đức Giáo 

hoàng Piô X6. 

55. H- Cha thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh được 

mừng kính vào ngày tháng nào? 

T. Vào ngày 6 tháng 4 hàng năm. 
 

CHA THÁNH PHAOLÔ NGUYỄN NGÂN7 
 

56. H- Cha thánh Phaolô Nguyễn Ngân sinh năm 

nào?  

T. Cha thánh Phaolô Nguyễn Ngân sinh năm 

1771, tại làng Cự Khánh - Thanh Hóa8. 

57. H- Cha thánh Phaolô Nguyễn Ngân chịu tử 

đạo tại đâu, vào ngày tháng năm nào?  

T. Cha thánh Phaolô Nguyễn Ngân bị xử trảm 

tại pháp trường Bảy Mẫu – Nam Định, vào 

ngày 8 tháng 11 năm 1840, thời vua Minh 

Mạng. 

                                           
6X.http://tinmung.net/CACTHANH/118ThanhTDVN/_TieuSu/Tinh_Pha

oloLeBao.htm 

7 Dựa theo tài liệu trong “Kỷ Yếu Giáo Phận Thanh Hóa”, 2012. 

8 Nay là giáo họ Cự Khánh – giáo xứ Yên Khánh – giáo phận Thanh Hóa. 

http://tinmung.net/CACTHANH/118ThanhTDVN/_TieuSu/Tinh_PhaoloLeBao.htm
http://tinmung.net/CACTHANH/118ThanhTDVN/_TieuSu/Tinh_PhaoloLeBao.htm
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58. H- Cha thánh Phaolô Nguyễn Ngân được 

tôn phong chân phước vào ngày tháng 

năm nào? 

T. Vào ngày 27 tháng 5 năm 1900, bởi Đức 

Giáo hoàng Lêô XIII. 

59. H- Cha thánh Phaolô Nguyễn Ngân được 

mừng kính vào ngày tháng nào? 

T. Vào ngày 8 tháng 11 hàng năm. 

 

CHA THÁNH GIACÔBÊ ĐỖ MAI NĂM9
 

60. H- Cha thánh Giacôbê Đỗ Mai Năm sinh 

năm nào?  

T. Cha thánh Giacôbê Đỗ Mai Năm sinh năm 

1781, tại Bồng Trung - Kẻ Bền - Thanh Hóa. 

61. H- Cha thánh Giacôbê Đỗ Mai Năm chịu tử 

đạo tại đâu, vào ngày tháng năm nào?  

T. Cha thánh Giacôbê Đỗ Mai Năm bị xử trảm 

tại pháp trường Bảy Mẫu – Nam Định, vào 

ngày 12 tháng 8 năm 1838 thời vua Minh 

Mạng. 

                                           
9 Cha thánh còn có danh xưng khác là Mai Ngũ. 
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62. H- Cha thánh Giacôbê Đỗ Mai Năm được 

tôn phong chân phước vào ngày tháng 

năm nào? 

T. Vào ngày 27 tháng 5 năm 1900, bởi Đức 

Giáo hoàng Lêô XIII. 

63. H- Cha thánh Giacôbê Đỗ Mai Năm được 

mừng kính vào ngày tháng nào? 

T. Vào ngày 12 tháng 8 hàng năm. 
 

CHA THÁNH GIOAN ĐOÀN VIẾT ĐẠT 
 

 

64. H- Cha thánh Gioan Đoàn Viết Đạt sinh năm nào?  

T. Cha thánh Gioan Đoàn Viết Đạt sinh năm 

1765, tại làng Khê Câu – tỉnh Hà Nam.10 
 

65. H- Cha thánh Gioan Đoàn Viết Đạt chịu tử 

đạo tại đâu, vào ngày tháng năm nào? 

T. Cha thánh Gioan Đoàn Viết Đạt bị xử trảm 

tại pháp trường Chợ Rạ11 - Thanh Hóa, vào 

28 tháng 10 năm 1798, thời vua Cảnh Thịnh. 

 

                                           
10 Nay thuộc giáo xứ Tiêu Thượng – Tổng giáo phận Hà Nội. 

11 Nay thuộc giáo xứ Trinh Hà – giáo phận Thanh Hóa 
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66. H- Cha thánh Gioan Đoàn Viết Đạt được tôn 

phong chân phước vào ngày tháng năm nào? 

T. Vào ngày 27 tháng 5 năm 1900, bởi Đức 

Giáo hoàng Lêô XIII. 

67. H- Cha thánh Gioan Đoàn Viết Đạt được 

mừng kính vào ngày tháng nào? 

T. Vào ngày 28 tháng 10 hàng năm. 

 

THÁNH NỮ ANÊ LÊ THỊ THÀNH12 
 

68. H- Thánh nữ Anê Lê Thị Thành sinh năm nào?  

T. Thánh nữ Anê Lê Thị Thành sinh năm 1781, 

tại làng Bái Điền - Thanh Hóa. 

69. H- Thánh nữ Anê Lê Thị Thành chịu tử đạo 

tại đâu, vào ngày tháng năm nào? 

T. Thánh nữ Anê Lê Thị Thành bị chết rũ tù tại 

Nam Định, vào ngày 12 tháng 7 năm 1841, 

thời vua Thiệu Trị. 

70. H- Thánh nữ Anê Lê Thị Thành được tôn phong 

chân phước vào ngày tháng năm nào?  

T. Vào ngày 2 tháng 5 năm 1909, bởi Đức Giáo 

hoàng Piô X. 

                                           
12 Thánh Anê Lê Thị Thành còn được gọi là Bà thánh Đê. 
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71. H- Thánh nữ Anê Lê Thị Thành được mừng 

kính vào ngày tháng nào? 

T. Vào ngày 12 tháng 7 hàng năm. 
 

CHÂN PHƯỚC LM. GIUSE LƯƠNG THẠO TIẾN13 
 

72. H- Chân phước Giuse Lương Thạo Tiến 

sinh ngày tháng năm nào?  

T. Sinh ngày 5 tháng 12 năm 1918, tại tỉnh Hủa 

Phăn, thuộc vùng Châu Lào. 
 

73. H- Chân phước Giuse Lương Thạo Tiến 

chịu tử đạo vào ngày tháng năm nào? 

T. Chân phước Lương Thạo Tiến bị xử bắn vào 

ngày 2 tháng 6 năm 1954.  
 

74. H- Chân phước Giuse Lương Thạo Tiến 

được tôn phong vào ngày tháng năm 

nào?  

T. Vào ngày 11 tháng 12 năm 2016, bởi Đức 

Giáo hoàng Phanxicô. 

 

 

                                           
13 http://giaophanthanhhoa.net/tin-giao-phan/giao-hat-huu-le-thanh-le-

cao-diem-hanh-huong-nam-thanh-14776.html 
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PHẦN II: KINH THÁNH14 
 

 

1.  Trích Thư Gửi Tín Hữu Êphêsô (Ep 5,21-33). 
 

21Vì lòng kính sợ Đức Kitô, anh em hãy tùng phục 

lẫn nhau. 22Người làm vợ hãy tùng phục chồng 

như tùng phục Chúa, 23vì chồng là đầu của vợ 

cũng như Đức Kitô là đầu của Hội Thánh, chính 

Người là Đấng cứu chuộc Hội Thánh, thân thể 

của Người. 24Và như Hội Thánh tùng phục Đức 

Kitô thế nào, thì vợ cũng phải tùng phục chồng 

trong mọi sự như vậy. 

25Người làm chồng, hãy yêu thương vợ, như 

chính Đức Kitô yêu thương Hội Thánh và hiến 

mình vì Hội Thánh; 26như vậy, Người thánh hoá 

và thanh tẩy Hội Thánh bằng nước và lời hằng 

sống, 27để trước mặt Người, có một Hội Thánh 

xinh đẹp lộng lẫy, không tỳ ố, không vết nhăn 

hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh 

thiện và tinh tuyền. 28Cũng thế, chồng phải yêu vợ 

như yêu chính thân thể mình. Yêu vợ là yêu chính 

mình. 29Quả vậy, có ai ghét thân xác mình bao 

giờ; trái lại, người ta nuôi nấng và chăm sóc thân 

                                           
14 Kinh Thánh Tân Ước, Nhóm GKPV. 
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xác mình, cũng như Đức Kitô nuôi nấng và chăm 

sóc Hội Thánh, 30vì chúng ta là bộ phận trong thân 

thể của Người. 31Sách Thánh có lời chép rằng: 

Chính vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn 

bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương 

một thịt. 32Mầu nhiệm này thật là cao cả. Tôi muốn 

nói về Đức Kitô và Hội Thánh. 33Vậy mỗi người 

trong anh em hãy yêu vợ như chính mình, còn vợ 

thì hãy kính sợ chồng. 
 

2. Trích Thư Gửi Tín Hữu Êphêsô (Ep 6,1-9). 
 

1Kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần 

của Chúa, vì đó là điều phải đạo. 2Hãy tôn kính 

cha mẹ. Đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời 

hứa: 3để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ 

trên mặt đất này. 4Những bậc làm cha mẹ, đừng 

làm cho con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục 

chúng thay mặt Chúa bằng cách khuyên răn và 

sửa dạy. 

5Kẻ làm nô lệ, hãy vâng lời những người chủ ở 

đời này với thái độ run rẩy và sợ sệt, với lòng đơn 

sơ, như vâng lời Đức Kitô. 6Đừng chỉ vâng lời 

trước mặt, như muốn làm đẹp lòng người ta, 

nhưng như nô lệ của Đức Kitô, đem cả tâm hồn 

thi hành ý Thiên Chúa. 7Hãy vui lòng phục vụ, như 
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thể phục vụ Chúa, chứ không phải người ta. 8Anh 

em biết đấy: ai làm việc tốt, sẽ được Chúa trả 

công, bất luận nô lệ hay tự do. 9Người làm chủ 

cũng hãy đối xử như thế với nô lệ. Đừng doạ nạt 

nữa: anh em biết rằng Chúa của họ cũng là Chúa 

của anh em, Người ngự trên trời và không thiên vị ai. 
 

3. Trích Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô Theo Thánh 

Gioan (Ga 15,12-16). 
 

12Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu 

thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 
13Không có tình thương nào cao cả hơn tình 

thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn 

hữu của mình. 14Anh em là bạn hữu của Thầy, 

nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền 

dạy. 15Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì 

tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi 

anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe 

được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. 

16Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính 

Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em 

ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn 

tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha 

nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. 17Điều 

Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. 
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PHẦN III: KINH NGUYỆN 
 

1. KINH CẦU CHO GIA ĐÌNH15 

Lạy Chúa Giêsu,/ chúng con xác tín rằng,/ hôn 

nhân và gia đình là công trình sáng tạo của Thiên 

Chúa,/ công trình của yêu thương,/ khôn ngoan 

và thánh thiện./ Chúng con tin rằng,/ Chúa muốn 

và Chúa luôn ban ơn,/ để hôn nhân được hạnh 

phúc trong sự duy nhất và bền bỉ,/ trong việc 

truyền sinh và phát huy sự sống. 

Lạy Chúa,/ Chúa đã yêu thương nâng hôn nhân 

lên hàng Bí tích./ Xin Chúa cho các đôi vợ chồng 

sống trung thành với nhau,/ cho cha mẹ biết ý 

thức trách nhiệm giáo dục con cái,/cho con cái 

biết vâng phục và yêu mến cha mẹ./ Xin Chúa làm 

cho các thế hệ trẻ,/ tìm được nơi gia đình sự nâng 

đỡ chắc chắn cho giá trị làm người của họ,/ và 

được trưởng thành trong chân lý và tình thương./ 

Lạy Thánh gia Nadarét,/ là gương mẫu của đời 

sống thánh thiện,/ công bình và yêu thương,/ xin 

cho gia đình chúng con trở nên nơi đào tạo nhân 

đức,/ trong hiền hoà,/ phục vụ và cầu nguyện./ Xin 

                                           
15 http://giaophanthaibinh.org/a4719/Kinh-cau-cho-gia-dinh.aspx 
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cho chúng con xây dựng gia đình thành nơi an ủi 

cho cuộc đời đầy thử thách./ Xin cho chúng con 

biết làm cho mọi người trong gia đình được thăng 

tiến, / để góp phần vào việc phát triển xã hội,/ và 

cộng tác trong việc xây dựng Giáo Hội./ 

Xin Ba Ðấng luôn hiện diện trong gia đình chúng 

con,/ khi vui cũng như lúc buồn,/ khi làm việc cũng 

như lúc nghỉ ngơi,/ khi lo âu cũng như lúc hy 

vọng,/ khi sinh con cũng như lúc có kẻ qua 

đời,/ để trong mọi thăng trầm của cuộc sống 

chúng con luôn luôn chúc tụng Chúa,/ cho đến 

ngày được sum họp với Ba Ðấng trong Nước 

Trời./ Amen. 

 

2. KINH CẦU XIN CÙNG  

CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM16 
 

Kính lạy các Thánh Tử vì đạo nước Việt Nam,/ ơn 

Chúa thương đã được sức mạnh đổ máu mình ra 

vì lòng kính mến Đức Chúa Giêsu,/ xin nhớ đến 

chúng con đang phải chiến trận ở chốn khách đầy 

này,/ chúng con hết lòng tạ ơn Chúa nhân lành vô 

                                           
16 Sách Kinh Giáo Phận Thanh Hóa, xb: TGM. Thanh Hóa, 1993, tr 

268 – 270. 
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cùng đã ban cho các thánh thắng trận sáng láng 

dường ấy./ 

Nay chúng con mừng các thánh đã được chầu 

chực Đức Chúa Trời trên các tầng trời,/ xin các 

thánh hợp một lòng cùng Rất Thánh Đồng Trinh 

Maria,/ là Nữ Vương các Thánh Tử vì đạo mà cầu 

bầu trước mặt Đức Chúa Trời,/ xin bênh vực ban 

ơn cho đạo thánh Đức Chúa Trời một ngày một 

sáng ra trong các nước chưa có đạo,/ cho kẻ còn 

ngồi nơi tối tăm và kẻ chết phần linh hồn được 

biết Chúa thật./ 

Chúng con ngợi khen các Thánh Tử vì đạo,/ cùng 

xin cầu bầu cho chúng con và anh em họ hàng 

được mọi sự,/ chúng con thiếu thốn phần hồn 

phần xác,/ cho chúng con được vững lòng giữ 

đạo Thánh Đức Chúa Giêsu cho đến chết;/ mà 

nếu chúng con chẳng đáng được phúc tử vì đạo,/ 

thì xin cho chúng con được giữ nghĩa cùng Đức 

Chúa Trời và kính mến người cho đến trọn đời. 

Amen./ 
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KINH TỐI SÁNG NGÀY THƯỜNG17 
 

1. DẤU THÁNH GIÁ 

- Dấu Đơn: Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. 

Amen. 

- Dấu Kép: Lạy Chúa chúng con, vì dấu  Thánh giá, 

xin chữa  chúng con cho khỏi  kẻ thù. Nhân danh 

Cha và Con và Thánh Thần. Amen. 
 

2. KINH TRUYỀN TIN 

X. Đức Chúa Trời sai Thánh Thiên Thần truyền tin 

cho Rất Thánh Đức Bà Maria. 

Đ. Và Rất Thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức 

Chúa Thánh Thần. 

          Kính Mừng … 

          Thánh Maria … 

X. Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời. 

Đ. Tôi xin vâng như lời Thánh Thiên Thần truyền. 

Kính Mừng … 

          Thánh Maria … 

X. Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người. 

Đ. Và ở cùng chúng con. 

Kính Mừng … 

          Thánh Maria … 

                                           
17 Sách Kinh Giáo Phận Thanh Hóa, xb: TGM. Thanh Hóa, 1993. 
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X. Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho 

chúng con. 

Đ. Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa. 

Lời nguyện : Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn 

xuống trong linh hồn chúng con là kẻ đã nhờ lời 

Thánh Thiên Thần truyền, mà biết thật Chúa Kitô, là 

Con Chúa đã xuống thế làm người, thì xin vì công ơn 

Con Chúa chịu nạn chịu chết trên cây Thánh Giá cho 

chúng con ngày sau, khi sống lại được lên nơi vinh 

hiển. Cũng vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng 

con. Amen. 
 

3. KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG 

- Lạy Nữ Vương Thiên đàng hãy vui mừng. Allêluia. 

- Vì Đấng Mẹ đã đáng cưu mang trong lòng. Allêluia. 

- Người đã sống lại thật như lời đã phán hứa. Allêluia. 

- Xin cầu cùng Chúa cho chúng con. Allêluia. 

- Lạy Nữ Đồng trinh Maria, hãy hỉ hoan khoái lạc. 

Allêluia. 

- Vì Chúa đã sống lại thật. Allêluia. 

Lời nguyện : Lạy Chúa là Đấng đã làm cho thiên hạ 

được vui mừng quá bội, bởi Đức Chúa Giêsu Kitô là 

Con Chúa cùng là Chúa chúng con đã sống lại, xin vì 

Đức Nữ đồng trinh Maria là Thánh Mẫu Người, 

nguyện cầu cho chúng con được hưởng phúc vui vẻ 
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hằng sống đời đời. Vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa 

chúng con. Amen. 
 

4. KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN 

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng 

sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh 

Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức 

Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong 

lòng chúng con, chúng con xin Đức Chúa Trời cho 

Đức Chúa Thánh Thần xuống. 

Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con. 

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức 

Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các Thánh 

Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời 

cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống yên ủi dạy dỗ 

chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô 

cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. 
 

5. KINH SẤP MÌNH 

Lạy Chúa, con sấp mình xuống trước mặt Chúa. Con 

tin thật Chúa ở khắp mọi nơi, thông biết mọi sự, hằng 

xem thấy con, hằng nghe lời con cầu nguyện. Xin 

Chúa rất nhân từ hãy đoái xem sự nghèo ngặt con và 

nhận lời con nguyện. 

Lạy Chúa, xin hãy mở miệng lưỡi con ra, thì con sẽ 

cao rao những lời ngợi khen Chúa. 
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6. KINH SÁNG DANH 

Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức 

Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây 

giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen. 
 

7. KINH THỜ LẠY 

Lạy Chúa, con là vật phàm hèn cùng là không trước 

mặt Chúa, con hết lòng thờ lạy và nhận thật Chúa là 

đầu cội rễ mọi sự, là cùng sau hết mọi loài. Chúa đã 

dựng nên con cùng thật là Chúa con nữa, thì con xin 

dâng linh hồn và xác cùng mọi sự trong ngoài con ở 

trong tay Chúa. Amen. 
 

8. KINH ĐỘI ƠN 

Lạy Chúa, con đội ơn Chúa vì những ơn lành Chúa 

đã ban cho con xưa nay, nhất là đã dựng nên con và 

cho Con Chúa chịu chết mà cứu chuộc con, lại chọn 

lấy con làm con Hội thánh nữa. Amen. 
 

9. KINH TIN 

Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời, là Đấng 

thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời 

có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người 

chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy 

nhiêu điều ấy cùng các điều Hội thánh dạy, thì con tin 

vững vàng vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô 

cùng đã phán truyền cho Hội thánh. Amen. 
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10. KINH CẬY 

Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp 

Đức Chúa Giêsu thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo 

nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng 

xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì 

Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán 

hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen. 
 

11. KINH KÍNH MẾN 

Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức, trên 

hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, 

lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con 

vậy. Amen. 

12. KINH LẠY CHA 

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện 

danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện 

dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con 

hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con 

như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ 

để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng 

con cho khỏi sự dữ. Amen. 
 

13. KINH KÍNH MỪNG 

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở 

cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu 

con lòng Bà gồm phúc lạ. 
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Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con 

là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. 
 

14. KINH TIN KÍNH 

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng 

dựng nên trời đất. 

Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức 

Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức 

Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai sinh bởi Bà 

Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô, 

chịu đóng đinh trên cây Thánh giá, chết và táng xác, 

xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà 

sống lại, lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép 

tắc vô cùng ; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ 

sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. 

Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các 

Thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài 

người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen. 
 

15. KINH THÚ NHẬN 

Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh 

chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, 

việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, 

lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Rất Thánh Đức Bà 

Maria trọn đời đồng trinh, các Thiên Thần, các Thánh 

và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, 

Chúa chúng ta.  
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16. KINH ĂN NĂN TỘI 

Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt, trọn lành vô cùng, 

Chúa đã dựng nên con và cho Con Chúa ra đời chịu 

nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch 

lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng 

chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự, con dốc lòng 

chừa cải, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ tránh xa dịp tội 

cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. 
 

17. KINH PHÙ HỘ 

Chúng con thờ lạy ngợi khen Chúa là Đấng có phép 

tắc vô cùng đã thương để chúng con đến sớm mai 

này, thì xin Chúa xuống ơn phù hộ cho chúng con trót 

ngày hôm nay khỏi sa phạm tội gì. Lại xin Chúa sửa 

sự lo, lời nói, việc làm chúng con hằng nên trọn lành 

theo ý Chúa ; vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, là 

Đấng hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha và Đức 

Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.  
 

18. KINH SÁNG SOI 

Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc 

phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh 

mỗi việc chúng con từ khởi sự cho đến hoàn thành 

đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen. 
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19. KINH THÁNH THIÊN THẦN BẢN MỆNH 

Con thân Đức Thánh Thiên Thần, tính thiêng liêng 

sáng láng, con cám ơn Đức Thánh Thiên Thần giữ 

con từ thuở mới sinh đến nay cho khỏi tay qủy. Đức 

Thánh Thiên Thần là Thầy con mở lòng cho con biết 

được đạo thánh Chúa Trời đất. Vì vậy, con cầu cùng 

Đức Thánh Thiên Thần giữ con ban ngày, xem con 

ban đêm cho đến trọn đời, kẻo ma qủy dữ cám dỗ 

được con. Con lạy Đức Thánh Thiên Thần khấn 

nguyện cho con thông minh sáng láng giữ mười sự 

răn, chừa mọi sự dữ, đến khi con lâm chung, xin cùng 

Đức Chúa Trời cho linh hồn con được lên ở cùng Đức 

Chúa Trời và Thánh Thiên Thần hằng sống vui vẻ đời 

đời chẳng cùng. Amen. 
 

20. KINH LẠY NỮ VƯƠNG 

Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành, làm cho chúng con 

được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng 

con con cháu Evà ở chốn khách đầy, kêu đến cùng 

Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà 

thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé 

mắt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đầy, xin 

cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu Con lòng 

Bà gồm phúc lạ. 

Ôi ! Khoan thay ! Nhân thay ! Dịu thay ! Thánh Maria 

trọn đời đồng trinh. Amen. 
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21. KINH LẠY THÁNH MẪU 

Lạy Thánh Mẫu Maria là Mẹ rất nhân từ. Mẹ thông ơn 

Chúa, xin chữa chúng con cho khỏi tay kẻ dữ, cùng 

xin ghé mặt thương xem trong thì lâm tử. Amen. 
 

22. KINH CÁM ƠN 

Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô 

cùng chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà 

lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng 

gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai 

xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây 

Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức 

Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh 

nữa, và đã cho phần xác con đêm nay được mọi sự 

lành (tối thì đọc : và đã cho phần xác con ngày hôm 

nay được mọi sự lành) lại cứu lấy con kẻo phải chết 

tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các Thánh ở trên nước 

thiên đàng cám ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con 

cũng hợp cùng các Thánh mà dâng cho Chúa cùng 

cám ơn như vậy. Amen.  
 

23. KINH TRÔNG CẬY 

Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin 

chớ chê chớ bỏ lời con nguyện, trong cơn gian nan 

thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh, hiển vinh sáng láng. 

Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.  
 



38 
 

24. KINH TRƯỚC KHI XÉT MÌNH 

Lạy Chúa là sự sáng linh hồn con, xin soi sáng cho 

con được biết mọi tội con đã phạm trong ngày hôm 

nay, hoặc lo, hoặc nói, hoặc làm điều gì lỗi nghĩa 

cùng Chúa. Con lại xin Chúa vì công nghiệp Đức 

Chúa Giêsu ban ơn cho con được ăn năn ghét tội 

cùng dốc lòng chừa thật. Amen. 
 

25. KINH HÃY NHỚ 

Lạy Thánh Nữ đồng trinh Maria, là Mẹ rất nhân từ, xin 

hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy 

đến cùng Ðức Mẹ xin bầu chữa cứu giúp, mà Ðức Mẹ 

từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng 

trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới 

chân Ðức Mẹ là Nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng 

trinh, xin Ðức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là 

Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ 

lòng thương mà nhận lời con cùng. Amen. 
 

26. KINH PHÓ DÂNG 

Lạy Chúa, con xin phó dâng linh hồn và xác con ở tay 

Chúa. Chúa đã phù hộ con ban ngày, thì xin Chúa 

cũng gìn giữ con ban đêm, kẻo sa phạm tội gì mất 

lòng Chúa hay là chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Chớ 

gì sống chết con được giữ một lòng kính mến Chúa 

luôn. Amen.  
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27. KINH MƯỜI ĐIỀU RĂN 

Đạo Đức Chúa Trời có mười điều răn 

- Thứ nhất: Thờ phượng một Đức Chúa Trời và 

kính mến Người trên hết mọi sự. 

- Thứ hai: Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ. 

- Thứ ba: Giữ ngày chủ nhật. 

- Thứ bốn: Thảo kính cha mẹ. 

- Thứ năm: Chớ giết người. 

- Thứ sáu: Chớ làm sự dâm dục. 

- Thứ bảy: Chớ lấy của người. 

- Thứ tám: Chớ làm chứng dối. 

- Thứ chín: Chớ muốn vợ chồng người. 

- Thứ mười: Chớ tham của người. 

Mười điều răn ấy tóm về hai này mà chớ : trước kính 

mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự ; sau lại yêu 

người như mình ta vậy. Amen. 
 

28. KINH NĂM ĐIỀU RĂN 

Hội Thánh có năm điều răn: 

- Thứ nhất: dự lễ và kiêng việc xác ngày Chúa 

Nhật cùng các ngày lễ buộc; 

- Thứ hai: xưng tội trong một năm ít là một lần; 

- Thứ ba: rước Mình Thánh Chúa trong mùa Phục 

sinh; 
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- Thứ bốn: giữ chay và kiêng thịt những ngày 

Hội Thánh buộc; 

- Thứ năm: góp công góp của xây dựng Hội 

Thánh, tùy theo khả năng của mình. 
 

29. KINH PHÉP BÍ TÍCH 

Đạo Đức Chúa Trời có bảy phép Bí tích 

- Thứ nhất: Là phép Rửa Tội. 

- Thứ hai: Là phép Thêm Sức. 

- Thứ ba: Là phép Mình Thánh Chúa. 

- Thứ bốn: Là phép Giải Tội. 

- Thứ năm: Là phép Xức Dầu Thánh. 

- Thứ sáu: Là phép Truyền Chức Thánh. 

- Thứ bảy: Là phép Hôn Phối. 
 

30. KINH MƯỜI BỐN MỐI 

Thương người có mười bốn mối. 

Thương xác bảy mối:  

- Thứ nhất: Cho kẻ đói ăn. 

- Thứ hai: Cho kẻ khát uống. 

- Thứ ba: Cho kẻ rách rưới ăn mặc. 

- Thứ bốn: Viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc. 

- Thứ năm: Cho khách đỗ nhà. 

- Thứ sáu: Chuộc kẻ làm tôi. 

- Thứ bảy: Chôn xác kẻ chết. 
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Thương linh hồn bảy mối : 

- Thứ nhất: Lấy lời lành mà khuyên người. 

- Thứ hai: Mở dạy kẻ mê muội. 

- Thứ ba: Yên ủi kẻ âu lo. 

- Thứ bốn: Răn bảo kẻ có tội. 

- Thứ năm: Tha kẻ dể ta. 

- Thứ sáu: Nhịn kẻ mất lòng ta. 

- Thứ bảy: Cầu cho kẻ sống và kẻ chết. 
 

 

31. KINH CẢI TỘI BẢY MỐI 
 

Cải tội bảy mối có bảy đức: 

- Thứ nhất: Khiêm nhường, chớ kiêu ngạo. 

- Thứ hai: Rộng rãi, chớ hà tiện. 

- Thứ ba: Giữ mình sạch sẽ, chớ mê dâm dục. 

- Thứ bốn: Hãy nhịn, chớ hờn giận. 

- Thứ năm: Kiêng bớt, chớ mê ăn uống. 

- Thứ sáu: Yêu người, chớ ghen ghét. 

- Thứ bảy: Siêng năng việc Đức Chúa Trời, chớ 

làm biếng.  
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32. KINH PHÚC THẬT TÁM MỐI 
 

Phúc thật tám mối:  
 

- Thứ nhất: Ai có lòng khó khăn, ấy là phúc thật, vì 

chưng Nước Đức Chúa Trời là của mình vậy. 
 

- Thứ hai: Ai hiền lành, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ 

được đất Đức Chúa Trời làm của mình vậỵ 
 

- Thứ ba: Ai khóc lóc, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ 

được yên ủi vậy. 
 

- Thứ bốn: Ai khao khát nhân đức trọn lành, ấy là 

phúc thật, vì chưng sẽ được no đủ vậy. 
 

- Thứ năm: Ai thương xót người, ấy là phúc thật, vì 

chưng mình sẽ được thương xót vậy. 
 

- Thứ sáu: Ai giữ lòng sạch sẽ, ấy là phúc thật, vì 

chưng sẽ được thấy mặt Đức Chúa Trời vậy. 
 

- Thứ bảy: Ai làm cho người hòa thuận, ấy là phúc 

thật, vì chưng sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời vậy. 
 

- Thứ tám: Ai chịu khốn nạn vì đạo ngay, ấy là phúc thật, 

vì chưng Nước Đức Chúa Trời là của mình vậy. 
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LẦN HẠT MÂN CÔI 
 

1. NĂM SỰ VUI 

Thứ Nhất thì ngắm: Thiên thần truyền tin cho Đức 

Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường. 

Thứ Hai thì ngắm: Đức Bà đi viếng bà thánh Isave. 

Ta hãy xin cho được lòng yêu người. 

Thứ Ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi 

hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn. 

Thứ Bốn thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu 

trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy. 

Thứ Năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Đức Chúa 

Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ 

nghĩa cùng Chúa luôn. 
 

2. NĂM SỰ THƯƠNG 

Thứ Nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ 

hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên. 

Thứ Hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. 

Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng. 

Thứ Ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta 

hay xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng. 

Thứ Bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh 

giá. Ta hãy xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa. 
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Thứ Năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên 

cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào 

Thánh giá Chúa. 
 

3. NĂM SỰ MỪNG 

Thứ Nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta 

hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn. 

Thứ Hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy 

xin cho được ái mộ những sự trên trời. 

Thứ Ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. 

Ta hãy xin cho được lòng đầy rẫy mọi ơn Đức Chúa 

Thánh Thần. 

Thứ Bốn thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên 

trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ. 

Thứ Năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ 

trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được 

thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng. 
 

3. NĂM SỰ SÁNG 

Thứ Nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa 

tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng 

đáng là con Thiên Chúa. 

Thứ Hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu làm phép lạ tại 

tiệc cưới Ca-na. Ta hãy xin cho được noi gương Đức 

Mẹ mà vững tin vào Chúa. 
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Thứ Ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu đi rao giảng Nước 

Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được tin vào 

lòng Chúa thương xót và siêng năng lãnh nhận Bí tích 

Giao hòa. 

Thứ Bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu biến hình trên 

núi. Ta hãy xin cho được biến đổi nhờ Chúa Thánh Thần. 

Thứ Năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập Bí tích 

Thánh Thể. Ta hãy xin cho được sốt sắng tham dự 

Thánh lễ và rước Mình Máu Thánh Người. 
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